
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q.NGÃI 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Số:         /TTr-CCKL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Quảng Ngãi, ngày        tháng  01 năm 2024 

TỜ TRÌNH 
Về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  

lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác;  

Căn cứ Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; 

Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-BNN-LN ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Thực hiện Công văn số 143/SNNPTNT-VP ngày 11/01/2024 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham mưu công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Chi cục Kiểm lâm kính trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem 

xét tổng hợp tham mưu UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp, cụ thể như sau: 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1. Thủ tục hành chính: Phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế đối với 

trường hợp chủ dự án tự trồng rừng thay thế 

- Lý do: Quy định tại Quyết số 240/QĐ-BNN-LN ngày 10/01/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố mục thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý 
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của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT 

ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Khoản 3, Điều 1). 

2. Thủ tục hành chính: Chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế đối với 

trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thế 

- Lý do: Quy định tại Quyết số 240/QĐ-BNN-LN ngày 10/01/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố mục thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT 

ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Khoản 3, Điều 1). 

3. Thủ tục hành chính: Xác nhận bảng kê lâm sản  

- Lý do: Quy định tại Quyết số 240/QĐ-BNN-LN ngày 10/01/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố mục thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT 

ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Khoản 3, Điều 2). 

4. Thủ tục hành chính: Phê duyệt phương án khai thác thực vật rừng 

thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hoặc Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nguồn vốn trồng rừng  

- Lý do: Quy định tại Quyết số 240/QĐ-BNN-LN ngày 10/01/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố mục thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT 

ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Khoản 4, Điều 2). 

II. Thủ tục hành chính cấp huyện 

1. Thủ tục hành chính: Phê duyệt phương án khai thác thực vật rừng loài 

thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện  

- Lý do: Quy định tại Quyết số 240/QĐ-BNN-LN ngày 10/01/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố mục thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT 

ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Khoản 4, Điều 2). 

B. Danh mục, nội dung và quy trình nội bộ của thủ tục hành chính 

- Danh mục thủ tục hành chính (tại Phụ lục 1). 

- Nội dung thủ tục hành chính (tại Phụ lục 2). 

- Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (tại Phụ lục 3). 

(có danh mục, nội dung, quy trình TTHC kèm theo). 
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Chi cục Kiểm lâm kính trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem 

xét, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Trung tâm PV- KS TTHC Quảng Ngãi; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng;  

- Lưu: VT, TC (Nam). 

 CHI CỤC TRƯỞNG 
  
 

 

 

  Phạm Duy Hưng 
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PHỤ LỤC 1 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN 

(Kèm theo Tờ trình số:           /TTr-CCKL ngày 15/01/2024 của Chi cục Kiểm lâm) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

TT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

được sửa đổi 

bổ sung 

Tên thủ tục hành 

chính sửa đổi bổ 

sung 

Địa điểm, cách thức thực 

hiện 

Tên văn 

bản QPPL 

quy định 

nội dung 

sửa đổi, bổ 

sung, thay 

thế 

Ghi chú 

 A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh    

1 1.007917  
 

 

Phê duyệt 

Phương án 

trồng rừng 

thay thế đối 

với trường 

hợp chủ dự 

án tự trồng 

rừng thay thế 

 
 

Phê duyệt 

Phương án trồng 

rừng thay thế đối 

với trường hợp 

chủ dự án  tự  

trồng 

rừng thay thế 

Nộp hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ - Kiểm soát 

TTHC tỉnh Quảng Ngãi 

(địa chỉ 54 đường Hùng 

Vương, thành phố 

Quảng Ngãi) thông qua 

các hình thức sau: 

- Trực tiếp. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Qua môi trường điện tử 

Thông tư 

số 

22/2023/

TT- 

BNNPTN

T (khoản 

3, Điều 1)  

 

Sửa đổi bổ 

sung các bước 

thực hiện; 

thành phần hồ 

sơ; căn cứ 

pháp lý  

 

2 1.007916  
 

Phê duyệt dự 

toán, thiết kế 

Phương án 

trồng rừng 

thay thế đối 

với trường 

hợp chủ dự án 

không tự 

trồng rừng 

thay 
thế 

Chấp  thuận 
nộp    tiền 

trồng rừng thay 

thế đối với 

trường hợp chủ 

dự án không tự 

trồng rừng thay 

thế 

Nộp hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ - Kiểm soát 

TTHC tỉnh Quảng Ngãi 

(địa chỉ 54 đường Hùng 

Vương, thành phố 

Quảng Ngãi) thông qua 

các hình thức sau: 

- Trực tiếp. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Qua môi trường điện tử 

Thông tư 

số 

22/2023/

TT- 

BNNPTN

T (Khoản 

3, Điều 1) 

 

Sửa đổi bổ 

sung Tên 

TTHC, các 

bước thực 

hiện; thời hạn 

giải quyết; kết 

quả giải quyết; 

Tên mẫu, tờ 

khai; yêu cầu 

điều kiện thực 

hiện TTHC; 

căn cứ pháp lý 

3 

1.000045 

 

 

 

 

Xác nhận bảng 

kê lâm sản 

Xác nhận bảng 

kê lâm sản 
Nộp hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ - Kiểm soát 

TTHC tỉnh Quảng Ngãi 

(địa chỉ 54 đường Hùng 

Vương, thành phố 

Quảng Ngãi) thông qua 

Thông tư 

số 

22/2023/

TT- 

BNNPTN

T (Khoản 

Sửa đổi bổ 

sung mẫu, tờ 

khai; căn cứ 

pháp lý 
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 các hình thức sau: 

- Trực tiếp. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Qua môi trường điện tử 

3, Điều 2) 

 

4 1.011470 

 

Phê duyệt 

Phương án 

khai thác thực 

vật rừng 

thông thường 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết của Sở 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

 

Phê duyệt 

Phương án khai 

thác thực vật 

rừng thông 

thường thuộc 

thẩm quyền giải 

quyết của Sở 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn hoặc Cơ 

quan có thẩm 

quyền phê duyệt 

nguồn vốn trồng 

rừng 

Nộp hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ - Kiểm soát 

TTHC tỉnh Quảng Ngãi 

(địa chỉ 54 đường Hùng 

Vương, thành phố 

Quảng Ngãi) thông qua 

các hình thức sau: 

- Trực tiếp. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Qua môi trường điện tử 

Thông tư 

số 

22/2023/

TT- 

BNNPTN

T (Khoản 

4, Điều 2) 

 

Sửa đổi bổ 

sung Tên 

TTHC, cấp 

thẩm quyền 

phê duyệt; căn 

cứ pháp lý 

B. Thủ tục hành chính cấp huyện    

1 1.011471 

Phê duyệt 

Phương án 

khai thác thực 

vật rừng loài 

thông thường 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết của Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện 

 

Phê duyệt 

Phương án khai 

thác thực vật 

rừng loài thông 

thường thuộc 

thẩm quyền giải 

quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp 

huyện 

 

Nộp hồ sơ tại bộ phận 

một cửa cấp huyện thông 

qua các hình thức: 

- Trực tiếp. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Qua môi trường điện tử 

Thông tư 

số 

22/2023/

TT- 

BNNPTN

T (Khoản 

4, Điều 2) 

 

Sửa đổi, bổ 

sung căn cứ 

pháp lý 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=315884&qdcbid=70440&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=315884&qdcbid=70440&r_url=danh_sach_tthc
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